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[image: ]Câu 1: (03 điểm) 
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Dựa vào Ma trận Ngôi nhà Chất lượng của công ty Điện thoại Tristell, Hãy tính:
a. Mức độ quan trọng?  (1,5đ)
b. Trọng số quan trọng?  (1,5đ)
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Câu 2: (04 điểm) 
Nhà máy sản xuất giày Biti’s Biên Hoà có 5 công đoạn gia công cần được thực hiện tuần tự trên 3 máy chuyên dùng, thời gian thực hiện công việc như sau:

	Công việc
	Số phút gia công trên máy 1
	Số phút gia công trên máy 2
	Số phút gia công trên máy 3

	A
B
C
D
E
	4
7
5
6
7
	1
2
1
4
1
	6
8
8
7
6



a. Hãy sắp xếp thứ tự công việc sao cho thời gian gia công đạt ngắn nhất? (1đ)
b. Tổng thời gian thực hiện này là bao lâu?  (1đ)
c. Vẽ sơ đồ Gantt thể hiện tiến độ thực hiện công việc  (2đ)
	

Câu 3: (03 điểm) 
Phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ Hoá học và Thực phẩm – Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM cứ mỗi 30 ngày thì lại mua một số hoá chất phục vụ cho việc nghiên cứu, thời gian chờ là 5 ngày. Quản lý phòng thí nghiệm phải xác định xem đối với mỗi loại hoá chất sẽ đặt hàng bao nhiêu. Sau khi kiểm kê, thì thấy trong kho còn tồn 11 lọ 25ml hoá chất Propanol. Đối với loại hoá chất Propanlol này, nhu cầu sử dụng hàng ngày là 15,2ml với độ lệch chuẩn 1,5ml mỗi ngày. Lãnh đạo phòng thí nghiệm muốn mức độ phục vụ của loại hoá chất này đạt 95%.

a. Lượng dự trữ an toàn của Propanol là bao nhiêu ml? (1đ)
b. Sau khi kiểm kê, Cần phải đặt bao nhiêu lọ hoá chất? (2đ)
	
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

	Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)
	Nội dung kiểm tra

	[G 1.2]: Có khả năng tính toán/thiết kế sản phẩm, dịch vụ
	Câu 1

	[G 3.3]: Có khả năng tính toán điều độ tác nghiệp
	Câu 2

	[G 2.1]: Có khả năng tính toán tồn kho
	Câu 3














	
ĐÁP ÁN
Câu 1. (03 Điểm)
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	1
	9
	9
	1
	 
	1
	1
	 
	3
	

	2
	2
	3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	

	3
	3
	0
	3
	 
	9
	1
	 
	 
	 
	

	4
	3
	0
	9
	9
	3
	 
	3
	9
	3
	

	5
	4
	1
	9
	9
	3
	1
	1
	3
	3
	

	6
	3
	1
	1
	1
	3
	 
	 
	 
	9
	

	7
	4
	1
	3
	9
	9
	 
	 
	9
	 
	

	8
	5
	0
	9
	 
	3
	9
	3
	 
	 
	TC

	Mức độ quan trọng
	26
	141
	103
	108
	53
	29
	75
	69
	604

	Trọng số quan trọng
	4,30%
	23,34%
	17,05%
	17,88%
	8,77%
	4,80%
	12,42%
	11,42%
	100,00%




Câu 2. (04 Điểm)
a. 
	Công việc
	Số phút gia công trên máy 1
	Số phút gia công trên máy 2
	Số phút gia công trên máy 3

	A
	4
	1
	6

	B
	7
	2
	8

	C
	5
	1
	8

	D
	6
	4
	7

	E
	7
	1
	6

	
	Ngắn nhất = 4
	Dài nhất = 4
	Ngắn nhất = 6

	Thoả mãn điều kiện Ngắn nhất máy 3 > Dài nhất máy 2

	>> Áp dụng phương pháp Johnson

	Công việc
	Nhóm máy 1
	Nhóm máy 2
	

	A
	5
	7
	

	B
	9
	10
	

	C
	6
	9
	

	D
	10
	11
	

	E
	8
	7
	

	Thứ tự thực hiện công việc

	A - C - B - D - E













b. c. 
[image: ]

	 
	Bắt đầu
	Thời gian SX
	Dòng thời gian

	A
	0
	11
	11

	C
	4
	19
	19

	B
	9
	27
	27

	D
	16
	34
	34

	E
	22
	40
	40

	Tổng
	 
	131



Tổng thời gian thực hiện công việc: 40(phút)

Câu 3. (03 Điểm)
T = 30 ngày
L = 5 ngày
I = 11 lọ 25ml
 = 15,2ml

95%

a. Lượng dự trữ an toàn
ss =  
95%  z = 1,65 (hoặc z=1,64)

 ss = 1,65*8,87 = 14,64ml
b. Phải đặt hàng
q =  – I
q = 15,2(30+5) + 14,64 – 11*25 = 271,64 ml = 10,87 lọ = 11 lọ
image1.emf
Su twong quan
Correlation

R4t manh + +

Manh +

Yéu —

Rét yéu - =

Mdi quan hé
Relationship

Manh (9)

TB (3) °

Yéu (1)

Cong ty

Tristell T

Vital A\

Story Phone |[S











image2.emf
e
>
> 7
h 7))
7))
o if -
o :
m /| >~ \>
r“ T V
”mb ]
> > v..l g .
“um : sayoufy 89
&R
22
e : : @ qvu 000°v
| = ©
nmJ @ : Auos
m g quly ug |
N
A A . A Auog eRWeE) 9
O A @
/|
\ | A A Il ploipuy
% .3 . ©| ®
XD : r
\ . A . : dugn 71
A \A \ / dwe) wn) @ ~
5 e ©
X X ) A
\A +\ | | A . @ @ asn o<
0 \ mWIP 9H
\A+\ /._.A\ N\ v yuey ng - : .
+ N\ 4 >
(i AN \+ /A v N < ip ns ueid Loy, TToTe e
/A+\ \ \+v > —— @ A A A
AN N u
/ N < A
A/A + XD \ — 0 | |
AN /A + /] jgnx ues | @ 3 4 M
A/ ¢ 1 £
A/ / \| Sudny Suoday, : . : n aw ,.m... ,m
o . 2 h I 7
) yeny) Ay uRIp d2e@ : .m ,m : m m m .M
v rw =1} oB ma = s IM.
= = 73 N = m :
- e — = M .l
S 5 < m
=| 2 n T
o3 =
= =
e
=3
ra | e ©
m = :
Zm p—( on ,Mm
g = d
= s B g
2 g = m.
- S = ﬂ
o O n
<= S % a
: = - §
P £ S
H_.m © Mwo |
,m A%b D v \O o~
N (Q\ cn <t











image3.emf
Mirc d§ quan trong

Trong s6 quan trong (%)










Trọng số quan trọng (%)   

1 2 3 4 5 6 7 8

Mức độ quan trọng   


image4.png
GANTT

may 1

may 2

My 3





